
UBND XÃ ĐẠI HỢP

DANH SÁCH TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT
(theo 14 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt quy định tại Điều 10 - Luật Trẻ em năm 2016)

XÃ ĐẠI HỢP

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh Địa chỉ

Mã đối
tượng

Người nuôi dưỡng/
đỡ đầu

Các chính sách đang hưởng

Nam Nữ Thôn Xã
CS chăm
sóc sức
khỏe

CS trợ
giúp xã hội

CS hỗ trợ
GD,ĐT và
GD nghề
nghiệp

CS trợ
giúp pháp

lý
Hỗ trợ
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Nguyễn Trần Anh Tú 06/08/2015 Báo Đáp Đại Hợp 04 Nguyễn Xuân Cương x x

2 Nguyễn Đức Duy 28/11/2016 Báo Đáp Đại Hợp 04 Nguyễn Văn Dũng x x

3 Lê Đình Khánh 10/4/2008 Quảng Giang Đại Hợp 04 Lê Đình Phương x x

4 Lê Đình Đức Duy 13/04/2014 Quảng Giang Đại Hợp 04 Lê Đình Tìa x x

5 Lê Bình An 30/8/2014 Quảng Giang Đại Hợp 04 Lê Đình Vụ x x

6 Lê Hoài Linh 23/5/2007 Quảng Giang Đại Hợp 04 Lê Thị Dịch x

7 Trần Duy Quang 11/7/2008 Quảng Giang Đại Hợp 04 Trần Thị Phượng x

8 Lê Thiện Nhân 19/11/2010 Quảng Giang Đại Hợp 04 Lê Văn Hội x

9 Trương Đức Hiếu 18/10/2009 Báo Đáp Đại Hợp 04 Trương Đình Thủy x

10 Nguyễn Đình Linh 28/10/2007 Độ Trung Đại Hợp 04 Nguyễn Đình Tân x
Ghi chú:

Cột (7): Có 14 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Điều 10, Luật Trẻ em năm 2016 quy định mã theo thứ tự các nhóm từ 01 đến 14. Trẻ em thuộc nhóm nào, đánh mã đối tượng theo thứ tự
nhóm đó (ví dụ: Trẻ em thuộc nhóm 1: đánh mã 01; nhóm 2: đánh mã 02… nhóm 14: đánh mã 14)
Cột (9), (10), (11), (12): Tích dấu (x) nếu trẻ em được hưởng các chính sách đó.
Cột (13): Ghi rõ các hình thức hỗ trợ và tên cơ quan, tổ chức hỗ trợ trẻ em.

Đại Hợp, ngày 14 tháng 9 năm 2022
Người lập TM. UBND XÃ ĐẠI HỢP

CHỦ TỊCH

Trần Thị Quyên Nguyễn Đình Minh
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